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191105007028 Tin học đại cương 3 Thực hành 20303021911 (Đông phương học K42A) 47 Nguyễn Thị Tuyết 13h 19/12/2019 201

191105007027 Tin học đại cương 3 Thực hành 20303011911 (Đông phương học K42B) 47 Nguyễn Thị Tuyết 13h 19/12/2019 201

191105015101 Quản trị hệ thống thông tin 3 Thực hành 105K39_CNTT_HTTT (105K39_CNTT_HTTT) 21 Nguyễn Thị Tuyết 7h 20/12/2019 403

191105010901 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 3 Thực hành
10517011711 (Sư phạm Tin học K40), 1051711611 (Sư 
phạm Tin học K39)

11 Nguyễn Thị Tuyết 9h 20/12/2019 403

Phân tích thiết kế mạng Thực hành Nguyễn Thành Đạt 13h30 20/12/2019 403

191105012601 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Thực hành 10517011711 (Sư phạm Tin học K40) 18 Hồ Văn Lâm 7h 23/12/2019 402

191105007106 Tin học đại cương 3 Thực hành 20101011911 (Sư phạm Toán học K42) 59 Nguyễn Thị Anh Thi 7h 23/12/2019 101

191105004903 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 Thực hành 10518021711 (Công nghệ thông tin K40B) 80 Phan Đình Sinh 7h 25/12/2019 403

191105004904 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 Thực hành 10518031711 (Công nghệ thông tin K40C) 80 Phan Đình Sinh 13h30 25/12/2019 101

191105004901 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 Thực hành 10517011711 (Sư phạm Tin học K40) 17 Phan Đình Sinh 13h30 25/12/2019 101

191105007117 Tin học đại cương 3 Thực hành 11117021911 (Giáo dục Tiểu học K42B) 69 Nguyễn Thị Anh Thi 7h 26/12/2019 301.1

191105007017 Tin học đại cương 3 Thực hành 11530041911 (Quản trị kinh doanh K42D) 83 Phạm Trần Thiện 7h 26/12/2019 301.2

191105007016 Tin học đại cương 3 Thực hành 11530031911 (Quản trị kinh doanh K42C) 83 Trần Đình Luyện 7h 26/12/2019 201

191105007012 Tin học đại cương 3 Thực hành 11320021911 (Luật K42B) 82 Đinh Thị Mỹ Cảnh 7h 26/12/2019 201

191105007011 Tin học đại cương 3 Thực hành 11320011911 (Luật K42A) 82 Đoàn Thị Thu Cúc 7h 26/12/2019 101

191105007115 Tin học đại cương 3 Thực hành 20207011911 (Quản lý tài nguyên và môi trường K42) 18 Đoàn Thị Thu Cúc 7h 26/12/2019 101

191105007022 Tin học đại cương 3 Thực hành 20109021911 (Sư phạm Tiếng Anh K42B) 50 Phạm Trần Thiện 13h30 26/12/2019 101.3

191105007021 Tin học đại cương 3 Thực hành 20109011911 (Sư phạm Tiếng Anh K42A) 50 Đinh Thị Mỹ Cảnh 13h30 26/12/2019 301.2

191105007020 Tin học đại cương 3 Thực hành 20108011911 (Sư phạm Địa lý K42) 49 Nguyễn Ngọc Dũng 13h30 26/12/2019 201

191105001901 Khai phá dữ liệu 2 Thực hành 1051711611 (Sư phạm Tin học K39) 24 Trần Thiên Thành 13h30 26/12/2019 404.1

191105002903 Lập trình ứng dụng Web 3 Thực hành 10518031711 (Công nghệ thông tin K40C) 75 Hồ Văn Lâm 7h 27/12/2019 403

191105017201 Lập trình mạng 3 Thực hành 105K39_CNTT_MMT (105K39_CNTT_MMT) 19 Nguyễn Ngọc Dũng 13h30 27/12/2019 302

191105002901 Lập trình ứng dụng Web 3 Thực hành 10518011711 (Công nghệ thông tin K40A) 40 Hồ Văn Lâm 13h30 27/12/2019 403

191105008501 Lập trình trên Windows 3 Thực hành 1051711611 (Sư phạm Tin học K39) 29 Nguyễn Thị Loan 7h 28/12/2019 402

191105002902 Lập trình ứng dụng Web 3 Thực hành 10518021711 (Công nghệ thông tin K40B) 75 Hồ Văn Lâm 7h 28/12/2019 101

191105016102 Phát triển phần mềm nguồn mở 2 Thực hành 105K39_CNTT_CNPM (105K39_CNTT_CNPM) - nhom 2 55 Đoàn Thị Thu Cúc 7h 28/12/2019 403

191105007008 Tin học đại cương 3 Thực hành 10917081911 (Ngôn ngữ Anh K42H) 47 Nguyễn Thị Loan 13h30 28/12/2019 101.2

191105007007 Tin học đại cương 3 Thực hành 10917071911 (Ngôn ngữ Anh K42G) 47 Nguyễn Thanh Bình 13h30 28/12/2019 101.1

191105007006 Tin học đại cương 3 Thực hành 10917061911 (Ngôn ngữ Anh K42F) 47 Trần Đình Luyện 13h30 28/12/2020 201

191105007004 Tin học đại cương 3 Thực hành 10917041911 (Ngôn ngữ Anh K42D) 47 Nguyễn Thị Anh Thi 13h30 28/12/2019 301.1

191105016101 Phát triển phần mềm nguồn mở 2 Thực hành 105K39_CNTT_CNPM (105K39_CNTT_CNPM) - nhom 1 55 Đoàn Thị Thu Cúc 13h30 28/12/2019 403

191105007002 Tin học đại cương 3 Thực hành 10917021911 (Ngôn ngữ Anh K42B) 47 Phan Đình Sinh 13h30 28/12/2019 201

191105007001 Tin học đại cương 3 Thực hành 10917011911 (Ngôn ngữ Anh K42A) 47 Phan Đình Sinh 15h30 28/12/2019 201

191105017301 Quản trị mạng Linux 2 Thực hành 105K39_CNTT_MMT (105K39_CNTT_MMT) 20 Trần Đình Luyện 7h 29/12/2019 101

191105011303 Công nghệ .NET 3 Thực hành 10518031711 (Công nghệ thông tin K40C) 73 Nguyễn Thị Loan 7h 29/12/2019 301

191105011302 Công nghệ .NET 3 Thực hành 10518021711 (Công nghệ thông tin K40B) 73 Nguyễn Thị Loan 7h 29/12/2019 301

191105011301 Công nghệ .NET 3 Thực hành 10518011711 (Công nghệ thông tin K40A) 73 Nguyễn Thanh Bình 7h 29/12/2019 403

191105004303 Nhập môn mạng máy tính 3 Thực hành 10521031811 (Công nghệ thông tin K41C) 85 Nguyễn Ngọc Dũng 7h 30/12/2019 101

191105004302 Nhập môn mạng máy tính 3 Thực hành 10521021811 (Công nghệ thông tin K41B) 85 Nguyễn Ngọc Dũng 7h 30/12/2019 101

191105004301 Nhập môn mạng máy tính 3 Thực hành 10521011811 (Công nghệ thông tin K41A) 85 Nguyễn Ngọc Dũng 7h 30/12/2019 101

191105014801 Phát triển ứng dụng hệ thống thông tin hiện đại 3 Thực hành 105K39_CNTT_HTTT (105K39_CNTT_HTTT) 21 Phan Đình Sinh 13h30 30/12/2019 101.1

191105010804 Đại cương về Tin học 3 Thực hành 10525011911 (Kỹ thuật phần mềm K42) 14 Phạm Trần Thiện 7h 02/01/2020 402

191105010802 Đại cương về Tin học 3 Thực hành 10524021911 (Công nghệ thông tin K42B) 77 Lê Xuân Việt 7h 02/01/2020 403

191105007116 Tin học đại cương 3 Thực hành 20304011911 (Tâm lý học giáo dục K42) 13 Nguyễn Thanh Bình 7h 02/01/2020 101.1

191105007030 Tin học đại cương 3 Thực hành 20306011911 (Quản lý giáo dục K42) 11 Đoàn Thị Thu Cúc 7h 02/01/2020 101.2

191105015902 Công nghệ Java 3 Thực hành 105K39_CNTT_CNPM (105K39_CNTT_CNPM) - nhom 1 56 Nguyễn Thanh Bình 13h30 02/01/2020 403

191105015901 Công nghệ Java 3 Thực hành 105K39_CNTT_CNPM (105K39_CNTT_CNPM) - nhom 2 56 Nguyễn Thanh Bình 13h30 02/01/2020 403

191105014601 Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 2 Thực hành 105K39_CNTT_HTTT (105K39_CNTT_HTTT) 22 Trần Thiên Thành 7h 03/01/2020 101

191105015702 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 3 Thực hành 105K39_CNTT_CNPM (105K39_CNTT_CNPM) - nhom 2 42 Đinh Thị Mỹ Cảnh 7h 04/01/2020 403

191105015701 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 3 Thực hành 105K39_CNTT_CNPM (105K39_CNTT_CNPM) - nhom 1 42 Đinh Thị Mỹ Cảnh 7h 04/01/2020 403

191105000301 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Thực hành 10522011811 (Kỹ thuật phần mềm K41) 21 Trần Thiên Thành 7h 04/01/2020 402

191105007101 Tin học đại cương 3 Thực hành
10116011911 (Toán ứng dụng K42), 20102011911 (Sư 
phạm Vật lý K42)

86 Lê Xuân Việt 7h 05/01/2020 101.1

191105007019 Tin học đại cương 3 Thực hành 20107011911 (Sư phạm Lịch sử K42) 10 Phạm Văn Việt 7h 05/01/2020 101.2

191105001102 Chuyên đề 3. Điện toán đám mây 2 Thực hành 105K39_CNTT_HTTT (105K39_CNTT_HTTT) 24 Trần Thiên Thành 7h 05/01/2020 201

Tin học đại cương Thực hành Nguyễn Thành Đạt 13h30 05/01/2020 403

191105002404 Lập trình hướng đối tượng 3 Thực hành 10522011811 (Kỹ thuật phần mềm K41) 47 Lê Quang Hùng 7h 06/01/2020 101

191105002402 Lập trình hướng đối tượng 3 Thực hành 10521021811 (Công nghệ thông tin K41B) 65 Lê Quang Hùng 7h 06/01/2020 101

191105002401 Lập trình hướng đối tượng 3 Thực hành 10521011811 (Công nghệ thông tin K41A) 65 Trần Thiên Thành 7h 06/01/2020 101

191105002403 Lập trình hướng đối tượng 3 Thực hành 10521031811 (Công nghệ thông tin K41C) 65 Phạm Văn Việt 7h 06/01/2020 201

Giới thiệu ngành và hướng nghiệp Thực hành 10525011911 (Kỹ thuật phần mềm K42) 13 Lê Quang Hùng 13h30 06/01/2020 101

191105014401 Kho dữ liệu và Khai phá dữ liệu 3 Thực hành 105K39_CNTT_HTTT (105K39_CNTT_HTTT) 23 Trần Thị Liên 7h 07/01/2020 101

Tin học đại cương Thực hành Nguyễn Thành Đạt 13h30 07/01/2020 403

191105017901 Thiết bị mạng 3 Thực hành 105K39_CNTT_MMT (105K39_CNTT_MMT) 20 Nguyễn Ngọc Dũng 7h 09/01/2020 302

191105016502 Phát triển phần mềm hướng đối tượng 3 Thực hành 105K39_CNTT_CNPM (105K39_CNTT_CNPM) - nhom 2 61 Nguyễn Thanh Bình 7h 11/01/2020 101.1

191105016501 Phát triển phần mềm hướng đối tượng 3 Thực hành 105K39_CNTT_CNPM (105K39_CNTT_CNPM) - nhom 1 61 Nguyễn Thanh Bình 7h 11/01/2020 101.2

191105005301 Phần mềm nguồn mở 2 Thực hành 10517011711 (Sư phạm Tin học K40) 17 Đoàn Thị Thu Cúc 13h30 11/01/2020 403



191105012901 Đào tạo trực tuyến (e-Learning) và ứng dụng 2 Thực hành 10517011711 (Sư phạm Tin học K40) 15 Nguyễn Thị Anh Thi Báo cáo 101.2

191105013101 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 1 Thực hành 1051711611 (Sư phạm Tin học K39) 22 Hồ Anh Minh CHẤM TH CHẤM TH

191105012404 Thực hành máy tính (lắp ráp, cài đặt, bảo trì) 1 Thực hành 10525011911 (Kỹ thuật phần mềm K42) 75 Nguyễn Ngọc Dũng CHẤM TH CHẤM TH

191105012403 Thực hành máy tính (lắp ráp, cài đặt, bảo trì) 1 Thực hành 10524031911 (Công nghệ thông tin K42C) 75 Nguyễn Ngọc Dũng CHẤM TH CHẤM TH

191105012402 Thực hành máy tính (lắp ráp, cài đặt, bảo trì) 1 Thực hành 10524021911 (Công nghệ thông tin K42B) 75 Nguyễn Ngọc Dũng CHẤM TH CHẤM TH

191105012401 Thực hành máy tính (lắp ráp, cài đặt, bảo trì) 1 Thực hành 10524011911 (Công nghệ thông tin K42A) 75 Nguyễn Ngọc Dũng CHẤM TH CHẤM TH


